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Tuần 5
TIẾT 6: Đạo Đức
Bài 2: Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:

- Nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

- Biết vì sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn.

- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn qua việc thể hiện được sự cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi. Nhắc nhở bạn bè, người thân có hành vi, thái độ thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người khó khăn.

2. Năng lực:
- Biết tự chủ tự học, tự điều chỉnh hành vi, thái độ lời nói và việc làm thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người khó khăn.

- Biết tìm hiểu và tham gia những hoạt động thể hiện thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người khó khăn phù hợp với bản thân.

-Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:
- Bồi dưỡng lòng nhân ái, biết yêu thương, cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn trong cuộc sống.
- Có tinh thần chăm chỉ rèn luyện để nắm vững nội dung yêu cầu cần đạt của bài học.

- Có ý thức trách nhiệm với lớp, tôn trọng tập thể.

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:


- Tivi, máy tính, 19 slides. 
2. Học sinh: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động: 3-5’
	

	- GV giới thiệu bạn Robot cùng cả lớp khởi động với bài hát: “Bầu và bí” (nhạc: Phạm Tuyên, lời: Ca dao cổ).
	- Học sinh hát.

	+ Bài hát nhắn nhủ chúng ta điều gì?

+ Trong bài hát có câu ca dao nào?
	+ Bài hát nhắn nhủ chúng ta là những người dân của nước Việt Nam hãy giữ vững truyền thống thương yêu, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống. 

+ Trong bài hát, câu ca dao được nhắc đến: 

Bầu ơi thương lấy bì cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

	- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 
	- Học sinh nghe 

	* Kết nối
	 

	- Giới thiệu bài: Mỗi người chúng ta có một nguồn gốc, hoàn cảnh, điều kiện sống riêng. Tuy vậy mọi người vẫn có những điểm giống nhau. Dù có khác nhau về điều kiện kinh tế, lứa tuổi, ngành nghề những tất cả đều chung quê hương, đất nước. Chính vì thế nên mỗi người cần biết yêu thương, đùm bọc, nhường nhịn lẫn nhau. Bài học “Cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn” sẽ giúp các em hiểu được không ai có thể sống riêng lẻ, tách biệt mà phải gắn bó với nhau trong cuộc sống. 
	

	- GV ghi bảng
	- Học sinh mở sách

	2. Khám phá: 22-25’
	

	Hoạt động 1: Tìm hiểu một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn. 8-10’
	

	* Mục tiêu:
	

	- HS biết được người có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ.

	* Cách tiến hành:

	Pp quan sát – Hoạt động nhóm đôi
	

	- GV treo tranh lên bảng để HS quan sát
	- Học sinh quan sát. 

	- Giáo viên hướng dẫn học sinh làm việc nhóm đôi  (3’):

+ Những người trong tranh gặp phải khó khăn gì?

+ Em còn biết những hoàn cảnh khó khăn nào khác?
	- Học sinh thực hiện 

+ Tranh 1: Những người trong tranh gặp khó khăn về thị lực.

+ Tranh 2: Những người trong tranh gặp khó khăn về sức khỏe.

+ Tranh 3: Những người trong tranh gặp khó khăn về điều kiện kinh tế.

+ Tranh 4: Những người trong tranh gặp khó khăn về hoàn cảnh sống bị lũ lụt cuốn trôi, làm ướt, hỏng sách vở Ngoài ra trong xã hội còn nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn khác như khó khăn do dịch bệnh, tai nạn, cháy nổ, già yếu,...

	- GV  tổ chức cho đại diện nhóm báo cáo

- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 
	- Học sinh trình bày

- Nhận xét, bổ sung

	*Kết luận: Trong xã hội còn nhiều người gặp hoàn cảnh khó khăn như khó khăn do dịch bệnh, tai nạn, cháy nổ, già yếu,...càn được giúp đỡ
	

	* Hoạt động 2: Khám phá vì sao phải cảm thông, giúp đỡ người gặp khó khăn. 12-15’
	

	* Mục tiêu:
	

	- HS nêu được một số biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

	* Cách tiến hành:

	Hoạt động nhóm
	

	- GV trình chiếu cho HS quan sát hình ảnh mục b

- GV hướng dẫn làm việc nhóm 6 (10p)

+ Nêu những biểu hiện của sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.


	- Học sinh quan sát.

- Học sinh trả lời. 

+ nấu cơm tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn; 

+ làm nhà tình nghĩa tặng người nghèo; 

+ giúp đỡ bạn bị khuyết tật; 

+ lau dọn nhà cửa giúp cụ già neo đơn; 

+ ủng hộ quần áo sách vở cho học sinh vùng bị lũ lụt;

+  quan tâm, động viên khi bạn gặp chuyện buồn. 

+ đưa ra lời khuyên cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn; 

+ an ủi, bảo vệ những người đang sợ hãi; 

+ làm các công việc tình nguyện tại trại trẻ mồ côi,...

	- Gọi Đại diện nhóm trình bày.
- Giáo viên chốt kết quả đúng. 
	- Đại diện 1 nhóm trình bày

- Các nhóm khác bổ sung

	Chúng ta có nhiều cách, nhiều việc có thể làm để giúp đỡ người gặp khó khăn.

*Kết luận: Các bức tranh thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn với các hình thức như: nấu cơm tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn; làm nhà tình nghĩa tặng người nghèo; giúp đỡ bạn bị khuyết tật; lau dọn nhà cửa giúp cụ già neo đơn; ủng hộ quần áo sách vở cho học sinh vùng bị lũ lụt; quan tâm, động viên khi bạn gặp chuyện buồn. 

- GV nêu câu hỏi: Em còn biết những việc làm nào khác thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn?

- GV mời đại diện 2 – 3 HS trả lời. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có). 

- GV kết luận: Ngoài những cách trên để thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn thì còn có một số cách khác như đưa ra lời khuyên cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn; an ủi, bảo vệ những người đang sợ hãi; làm các công việc tình nguyện tại trại trẻ mồ côi,...
	- Học sinh nghe. 

	3. Vận dụng: 3-5’
	


	- Giáo viên nhận xét giờ học

- Dặn dò học sinh: chuẩn bị tiết sau sau: Tìm những câu ca dao, tục ngữ về yêu thương giúp đỡ người gặp khó khăn để giờ sau chia sẻ
	- Học sinh nghe và thực hiện 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY

__________________________________________________
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	Bài 13: VĂN MIẾU - QUỐC TỬ GIÁM (TIẾT 1)

I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Xác định được một số công trình tiêu biểu: Khuê Văn Các, nhà bia Tiến sĩ, Văn Miếu, Quốc Tử Giám trên sơ đồ khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

- Đọc tư liệu lịch sử, mô tả được kiến trúc và chức năng của một trong các công trình: Văn Miếu, Quốc Tử Giám, nhà bia Tiến sĩ.

2. Năng lực

- Năng lực tự chủ, tự học: Biết tự chủ thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất ở mức độ đơn giản một số biện pháp để giữ gìn và bảo vệ các di tích lịch sử.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, góp ý cùng bạn trong hoạt động nhóm và thực hành.

3. Phẩm chất

- Phẩm chất yêu nước: Trân trọng phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ, ham học hỏi trong tìm hiểu về Lịch sử và Địa lí.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:


- Tivi, máy tính, 20 slides. 
2. Học sinh: 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

Hoạt động của giáo viên

1. Khởi động: 3-5’

- GV giới thiệu bạn Rô bốt cho cả lớp khởi động bài hát “ Hào khí Việt Nam”
- GV: Cô cảm ơn các em đã mang đến một bài hát thật hay. Vậy sau khi hát bài này các em có cảm nhận gì ?

+ Các em quan sát tranh, suy nghĩ, thảo luận nhóm đôi và nêu hiểu biết của em về công trình kiến trúc trên ?

[image: image1.png]



+ Em tìm hiểu những thông tin trên từ đâu ?

-> GV nhận xét, tuyên dương và dẫn dắt vào bài mới: Cô đồng ý với câu trả lời của bạn. Cô thấy các em đã tìm hiểu thông tin rất tốt. Vậy chúng ta hãy là những hướng dẫn viên du lịch để khám phá khu di tịch lịch sử này qua bài 13: “Văn Miếu – Quốc Tử Giám (tiết 1)”.

- GV ghi tên bài.

Hoạt động của học sinh

- HS: hát bài hát: “Hào khí Việt Nam”.
- HS trả lời:

+ Em rất tự hào về đất nước VN.

+ VN là một đất nước hào hùng...

-HS quan sát hình ảnh Khuê Văn Các.
-HS thảo luận nêu ý kiến:

+ Văn Miếu – Quốc Tử Giám là công trình được xây dựng để dạy học và thờ kính Khổng Tử cũng như bậc hiền tài Nho học. 

+ Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070 dưới thời vua Lý Thánh Tông, còn Quốc Tử Giám được xây dựng vào năm 1076 dưới thời vua Lý Nhân Tông.
- 1-2HS trả lời.

+ Em tìm hiểu qua sách báo, Internet hoạt động trải nghiệm...

- HS lắng nghe, nhắc lại bài và ghi bài.

- HS nhắc tên bài và ghi vở.

2. Khám phá: 22-25’
-GV y/c HS mở sgk/59 và ghi bảng S/59

- Gv chiếu slide hoạt động1 , y/c HS đọc .

*Hoạt động 1: Tìm hiểu về khu di tích Văn Miếu – Quốc Tử Giám (8-10’)

-Thảo luận nhóm 2

 -GV nhận xét chung hoạt động lớp: Cô thấy cả lớp thảo luận rất sôi nổi để kiểm tra kết quả thảo luận các nhóm cô mời đại diện 1 nhóm lên chia sẻ

- GV nhận xét chung: Cô thấy các bạn chia sẻ rất tích cực và đã tìm hiểu được nhiều kiến thức. Cô khen cả lớp. 
+ Những bạn tìm hiểu những kiến thức trên trang mạng cần lưu tâm vào những trang mạng chính thống. 
- Cô mời các em cùng quan sát lên màn hình 1 số công trình kiến trúc của Văn Miếu – Quốc Tử giám .

 – đến hình ảnh Khuê Văn Các và gv mở rộng và nói hình ảnh Khuê Văn Các là biểu tượng của thủ đô Hà Nội và hình ảnh này còn được in trên tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng 

->GV: Trong văn miếu- quốc tử giám còn có rất nhiều công trình kiến trúc độc đáo. Mỗi một công trình đều có một chức năng riêng. Các e hãy quan sát lên màn hình đây là công trình kiến trúc nào trong VM-QTG ?
(GV chiếu hình ảnh bia tiến sĩ)

+ Vậy em hãy nêu những hiểu biết của mình về Bia tiến sĩ ?

- GV: Các em hãy nhận xét câu trả lời của bạn ? Cô mời .... Vậy, em hãy cho cô biết những tấm bia đá được đặt trên con vật nào ?

-> GV mở rộng: Đúng rồi các em ạ ! Các em có biết vì sao những tấm bia này lại được đặt trên mai con rùa mà không phải trên những con vật khác. Vì Rùa là một loài vật có tuổi thọ sống rất lâu nên việc đặt những bia đá lên  mai rùa là để lưu danh những người đã đỗ tiến sĩ. Đồng thời, việc dựng bia ghi danh những người đỗ đạt nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học trong nhân dân. 
->GV chốt: 82 tấm bia tiến sĩ được Unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới vào năm 2010.
- GV chốt:
- HS quan sát, lắng nghe

- HS thực hiện mở sgk

- HS đọc y/c

-HS làm việc cá nhân, thảo luân nhóm 2

- chia sẻ: 1HS kết hợp chỉ sơ đồ và chia sẻ trước lớp: 

+ Xin chào các bạn, tớ xin chia sẻ những hiểu biết của nhóm tớ về vị trí của một số công trình kiến trúc tiêu biểu trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

1. Cổng Văn Miếu.

2. Khuê Văn Các.

3. Bia tiến sĩ.

4. Khu Đại Thành.

5. Khu Thái Học.

+ Mình đã trình bày xong, xin mời các bạn cho ý kiến. Mình mời bạn A: 

*bạn A: Mình thấy bạn đã trình bày rất tốt. Bạn cho tớ hỏi “Cổng Văn miếu” nằm ở đâu trên sơ đồ?

->Cổng Văn Miếu nằm ở vị trí số 1 từ ngoài vào. (HS chỉ trên sơ đồ)

_ bạn A: Tớ hiểu rồi, tớ cảm ơn bạn.

*HS chia sẻ: Tớ mời bạn B

*Bạn B: Bạn hãy trình bày vài nét khu Thái Học ?

->HS chia sẻ: kết hợp chỉ bản đồ và trả lời: Đây là khu Thái học – nằm ở phía cuối cùng. Tớ còn biết khu Thái Học gồm nhà Tiền Đường và nhà Hậu Đường. Nhà Tiền Đường nằm phía trước, nhà Hậu Đường nằm phía sau.
*bạn B: Tớ cảm ơn bạn và tớ xin bổ sung thêm đây là nơi học tập của các hoàng tử, con gia đình quý tộc, quan lại và những người giỏi trong nước. 
+HS chia sẻ: Lớp mình còn ai có ý kiến gì không? Nếu không em xin mời cô tiếp tục bài dạy ạ !
- HS lắng nghe.

-HS quan sát

-HS trả lời: Bia tiến sĩ

- HS trả lời: Bia tiến sĩ bao gồm 82 tấm bia đá khắc tên tuổi những người đỗ tiến sĩ thời Hậu Lê và thời Mạc. Chức năng: ghi danh những người đỗ tiến sĩ ở Văn Miếu – Quốc Tử Giám .

- HS trả lời: em đồng ý câu trả lời của bạn. – đặt trên mai con rùa (1Hs trả lời).

- HS chia sẻ trước lớp dưới hình thức sắm vai “Em là hướng dẫn viên”.
_Bạn A: Mời các bạn theo chân tớ đến đền thờ Trạng nguyên Trần Tất Văn: Ông Trần Tất Văn (1496 – 1571), người xã Nguyệt Áng – huyện An Lão nay là xã Thái Sơn – huyện An Lão. Ông đỗ trạng nguyên năm 1526.

_Bạn B: Ngoài những vị trạng nguyên, tiến sĩ các bạn giới thiệu ở trên, tớ còn biết thêm tiến sĩ Lê Khắc Cẩn. Ông (1833 – 1869) là tiến sĩ Hán học duy nhất ở Hải Phòng, ông một tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, thương dân. Nhà thờ ông hiện nay được xây dựng tại làng Đông Hạnh – xã An Thọ - huyện An Lão. 

*Tớ cảm ơn bạn, tớ mời bạn ngồi, còn bạn nào có ý kiến khác không ? Nếu không tớ cảm ơn các bạn. Em mời cô cho ý kiến.
- HS lắng nghe

3. Vận dụng: 3-5’

- Vậy sau tiết học hôm nay, em có cảm nhận gì ?

->Cô thấy sau bài học hôm nay, các bạn có những cảm nhận riêng và chắc hẳn đều muốn đến nơi đây, Vậy chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để xứng đáng với truyền thống hiếu học của dân tộc ta.

-GV: Về nhà các em hãy chia sẻ những hiểu biết của mình với người thân .

- HS trả lời:

+ Em thấy VM-QTG rất đẹp.

+ Em thấy VM-QTG là nơi có truyền thống hiếu học.

+ Em muốn đến thăm quan VM-QTG lần nữa. .

-HS lắng nghe, tiếp thu, thực hiện
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TIẾT 3 : TIẾNG VIỆT
Luyện từ và câu: Luyện tập về hai thành phần chính của câu
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng:
- Luyện tập chung về hai thành phần chính của câu.

- Hiểu sâu hơn về sự tương hợp ngữ nghĩa giữa hai thành phần. 

- Phân biệt các kiểu vị ngữ (vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái; vị ngữ nêu đặc điểm và vị ngữ giới thiệu, nhận xét).
2. Năng lực.

- Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Viết được câu văn đúng cấu tạo, có hình ảnh hay.
- Tích cực học tập, tiếp thu kiến thức để thực hiện tốt nội dung bài học.

- Nâng cao kĩ năng tìm thành phân của câu, vận dụng bài học vào thực tiễn.

- Phát triển năng lực giao tiếp trong trò chơi và hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:

-Thông qua bài học, biết yêu quý bạn bè và đoàn kết trong học tập.

- Có ý thức tự giác trong học tập, trò chơi và vận dụng.

- Biết giữ trật tự, lắng nghe và học tập nghiêm túc

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:

- Máy tính, ti vi, 17 slides, máy soi.
2. Học sinh:

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 3-5’
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”:
- Xác định của ngữ và vị ngữ trong các câu sau:

+ Tiếng cười nói ồn ã.

+ Mẹ em là giáo viên.

+ Bông hồng nhung đang tỏa hương thơm ngát.
	- Học sinh chơi trò chơi. 

	- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 
	

	- Giới thiệu bài: 
	- Học sinh nghe.

	- GV ghi bảng:
	- Học sinh mở sách.

	2. Luyện tập: 22-25’
	

	Bài 1. Kết hợp các từ ngữ dưới đây để tạo thành câu. 5-6’
	

	*Mục tiêu:
	

	- Hiểu sâu hơn về sự tương hợp ngữ nghĩa giữa hai thành phần. 

	*Cách tiến hành:
	

	Hoạt động nhóm đôi
	

	- GV gọi HS đọc nội dung bài 1
	- 1 HS đọc bài 1.

	+ Bài yêu cầu gì?
	+ Kết hợp các từ ngữ dưới đây để tạo thành câu.

	- GV cho HS thảo luận nhóm ghép các thẻ chữ với nhau tạo thành câu.
	- HS thảo luận nhóm

	- GV đi từng bàn, quan sát, góp ý cho các nhóm.
	

	- Giáo viên soi bài 1 nhóm và chiếu lên bảng. 

- GV mời HS đại diện nhóm phát biểu
	- Học sinh trình bày. 

- Học sinh nhận xét, bổ sung 

	- Giáo viên chốt kết quả đúng. 
	

	Câu 1: Vua Hùng là con trưởng của Lạc Long Quân và Âu Cơ

Câu 2: Lễ hội Đền Hùng gồm nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian.

Câu 3: Đền thờ Vua Hùng được xây dựng trên núi Nghĩa Linh.

	*Kết luận: Chủ ngữ và vị ngữ phải tương hợp với nhau về nghĩa 
	- Học sinh nghe. 

	Bài 2. Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu trong đoạn văn dưới đây. 5-6’
	

	*Mục tiêu:
	

	- Học sinh rèn kĩ năng xác định chủ ngữ, vị ngữ

	*Cách tiến hành:
	

	Hoạt động nhóm đôi 
	

	- Giáo viên yêu cầu đọc đề. 
	- 1 HS đọc đề bài. 

	+ Bài yêu cầu gì? 
	+ Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu

	- GV giải nghĩa từ: Tuyên ngôn độc lập: là văn bản tuyên bố sự độc lập của một quốc gia, khẳng định chủ quyền của quốc gia vừa giành lại từ tay giặc ngoại xâm.
	- Lắng nghe

	- GV cho HS tự làm bài vào vở
	- 1 HS làm bảng, lớp làm bài vào vở

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chữa bài bằng trò chơ “Xì điện” 
	- Học sinh chơi trò chơi. 

	- Giáo viên chốt kết quả đúng. 
	

	Chủ ngữ
Vị ngữ
Lý Thường Kiệt
là danh tướng Việt Nam thế kỉ XI.
Tên tuổi của ông
gắn với chiến thắng chống quân xâm lược nhà Tống.
Ông
cũng là tác giả bài thơ Sông núi nước Nam.
Bài thơ
được xem như bản Tuyên ngôn Độc lập đầu tiên của nước ta.


	*Kết luận: Chủ ngữ thường là danh từ hoặc cụm danh từ, là chủ thể được nói đến trong câu.
	- Học sinh nghe. 

	Bài 3. Dựa vào tranh, đặt câu có những loại vị ngữ. 5-6’
	

	*Mục tiêu:
	

	-  Học sinh đặt được câu có chủ ngữ theo yêu cầu  

	*Cách tiến hành:
	

	Hoạt động cá nhân 
	

	- Giáo viên yêu cầu đọc đề. 
	- 1 HS đọc đề bài. 

	+ Bài yêu cầu gì? 
	+ Dựa vào tranh, đặt câu có những loại vị ngữ sau:
a. Vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái.
b. Vị ngữ nêu đặc điểm.
c. Vị ngữ giới thiệu, nhận xét.

	- Giáo viên cho Học sinh làm việc cá nhân
	- Học sinh đặt câu vào vở  

	- Giáo viên chụp bài 1 học sinh và chiếu lên bảng. 
	- Học sinh trình bày. 

- Học sinh nhận xét, bổ sung 

	- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 
	Ví dụ:  

Câu có vị ngữ nêu hoạt động, trạng thái: 
Các chú bộ đội băng đèo lội suối.
Câu có vị ngữ nêu đặc điểm: 
Không gian núi rừng ấm áp lạ thường.
Câu có vị ngữ giới thiệu nhận xét: 
Bức tranh là cảnh các chú bộ đội đang hành quân, băng qua con suối trong không gian đầy nắng và tiếng chim líu lo. 

	Bài 4. Đặt 2 – 3 câu nói về một người anh hùng dân tộc và xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu. 6-7’
	

	*Mục tiêu:
	

	-  Học sinh đặt được câu có chủ ngữ theo yêu cầu  

	*Cách tiến hành:
	

	Hoạt động cá nhân 
	

	- Giáo viên yêu cầu đọc đề. 
	- 1 HS đọc đề bài. 

	+ Bài yêu cầu gì? 
	+ Đặt 2 – 3 câu nói về một người anh hùng dân tộc 
+ Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu.

	- GV chiếu tranh, yêu cầu HS quan sát và miêu tả nội dung tranh
	- HS lần lượt trả lời (kĩ thuật sóng)

	- Cho học sinh làm bài cá nhân 5p
	- Học sinh thực hiện. 

	- Giáo viên gọi HS soi bài chia sẻ. 
	- Học sinh soi bài chia sẻ.
- Học sinh nhận xét, bổ sung 

Ví dụ:  

Đinh Tiên Hoàng/, tên húy là Đinh Bộ Lĩnh, là vị hoàng đế sáng lập triều đại nhà Đinh, nước Đại Cồ Việt trong lịch sử Việt Nam. Ông/ là người có công đánh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn và trở thành hoàng đế đầu tiên của Việt Nam sau thời Bắc thuộc.

	- Giáo viên nhận xét, sửa chữa (nếu có)
	

	- GV chiếu hình ảnh giới thiệu một số vị anh hùng dân tộc
	- Quan sát

	+ Để bày tỏ lòng biết ơn với các vị anh hùng dân tộc, ngay từ bây giờ em cần phải làm gì?
	- HS trả lời

	3. Vận dụng: 3-5’
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

- Cách tiến hành:

- GV tổ chức vận dụng bằng trò chơi “Ai nhanh – Ai đúng”.

+ GV chuẩn bị một câu trong đó có chủ ngữ và  vị ngữ để lẫn lộn trong hộp.

+ Chia lớp thành 2 nhóm, của một số đại diện tham gia (nhất là những em còn yếu)

+ Yêu cầu các nhóm cùng nhau tìm thành phần thiếu của câu mà mình bốc phải có trong hộp đưa lên dán trên bảng. Đội nào tìm được nhiều hơn sẽ thắng cuộc.

- Nhận xét, tuyên dương.

- GV nhận xét tiết dạy.
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- Các nhóm tham gia trò chơi vận dụng.

- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.

	- Giáo viên dặn dò:

+ Đọc trước nội dung Tiết học sau: 
	- Học sinh nghe 
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                                               TIẾT 3: TOÁN
Bài 48: Luyện tập chung (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:

1. Kiến thức - Kỹ năng:
- Thực hiện được phép nhân, phép chia, với số có một, hai chữ số trong phạm vi lớp triệu.

- Tính nhẩm được phép nhân, phép chia với 10,100,1000.

- Giải được các bài toán thực tế liên quan đến bài toán tìm số trung bình cộng, tính chu vi, diện tích hình vuông, hình chữ nhật.

2. Năng lực:
- Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.

- Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

3. Phẩm chất:
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

- Trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Giáo viên: máy tính, ti vi, 19 slides, máy soi.
2. Học sinh: 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động: 3-5’
	

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh khởi động theo nhạc bài: Vũ điệu rửa tay.
	- Học sinh vận động

	- Giáo viên nhận xét, tuyên dương. 
	- Học sinh nghe. 

	- Giới thiệu bài trực tiếp. 
	- Học sinh nghe 

	- GV ghi bảng.
	- Học sinh mở sách

	2. Luyện tập : 22-25’
	

	Bài 1. Tính nhẩm. 5-6’
	

	* Mục tiêu:

	- Củng cố thực hiện cách nhân, chia nhẩm với 10, 100, 1000,  …

	* Cách tiến hành:
	

	Hoạt động trò chơi 
	

	- Giáo viên yêu cầu đọc đề. 
	-1 HS đọc đề bài. 

	+ Bài yêu cầu gì? 
	+ Tính nhẩm

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh chơi trò chơi “Xì điện”
	- Học sinh chơi trò chơi. 
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	+ Nêu cách nhân nhẩm 1 số với 10, 100, 1000...? 

+ Nêu cách chia nhẩm 1 số với 10, 100, 1000...?
	- Học sinh nêu

	Bài 2. Đặt tính rồi tính. 5-6’
	

	* Mục tiêu:
	

	- Thực hiện được phép nhân, phép chia, với số có một, hai chữ số trong phạm vi lớp triệu.

	* Cách tiến hành:
	

	Hoạt động nhóm đôi 
	

	- Giáo viên yêu cầu đọc đề
	- 1 HS đọc đề bài.

	+ Bài yêu cầu gì? 
	+ Đặt tính rồi tính.  

	- Cho học sinh làm bài nhóm đôi vào vở 4p
	- Học sinh thực hiện. 

	- Giáo viên gọi HS soi bài. 
	- Học sinh soi bài. 

- Học sinh nhận xét, bổ sung 

	- GV chốt đáp án: 
	

	

	*Kết luận: Phép nhân: Thực hiện theo thứ tự từ phải sang trái.

Phép chia: thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải
	- Học sinh nhắc lại. 

	Bài 3. Đ/S. 5-6’
	

	Hoạt động nhóm 
	

	- Giáo viên yêu cầu đọc đề
	- 1 HS đọc đề bài.

	- Giáo viên tổ chức cho học sinh trao đổi nhóm 4 để hoàn thành bài tập 
	- Học sinh thực hiện. 

	- Gọi học sinh báo cáo kết quả 
	- Học sinh báo cáo

- Học sinh nhận xét, bổ sung 

Đáp án: 

	*Kết luận: Để biết câu nào đúng câu nào sai ta phải thực hiện tính chu vì và diện tích của hai mảnh vườn rồi so sánh.
	

	Bài 4. 6-7’
	

	Hoạt động cá nhân 
	

	- Giáo viên yêu cầu đọc đề
	- 1 HS đọc đề bài.

	+ Bài cho biết gì? 

  
	+ Khối 4 của Trường Tiểu học Nguyễn Trãi gồm 1 lớp có 27 học sinh và 6 lớp, mỗi lớp có 34 học sinh.

	+ Bài hỏi gì? 
	+ Hỏi trung bình mỗi lớp khối 4 của trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

	- Cho học sinh làm bài cá nhân vào vở 4p
	- Học sinh thực hiện. 

	- Giáo viên soi bài 1 học sinh.
	- Học sinh trình bày. 

- Học sinh nhận xét, bổ sung 

	- GV chốt đáp án: 
	

	Bài giải:
Mỗi lớp có 34 học sinh thì 6 lớp có số học sinh là:

34 x 6 = 204 (học sinh)

Tổng số lớp khối 4 của trường tiểu học đó là:

6 + 1 = 7 (lớp)

Trung bình mỗi lớp khối 4 của trường tiểu học đó có số học sinh là:

(204 + 27) : 7 = 33 (học sinh)

Đáp số: 33 học sinh.
	

	*Kết luận: Trung bình số học sinh mỗi lớp = Tổng số học sinh : số lớp
	- Học sinh nhắc lại. 

	3. Vận dụng: 3-5’
- Mục tiêu:

+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.

+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.

	- Cách tiến hành:

- GV tổ chức vận dụng bằng các hình thức như trò chơi, hái hoa,...sau bài học để học sinh nắm chắc kiến thức bài chia số tròn chục, trăm, nghìn cho 10,100,1000

 Phát phiếu cho 3 học sinh

9000 : 10      6800 : 100    20020 : 10 

9000 :100     420 : 10        200200  : 100

- Ai điền kết quả đúng sẽ được tuyên dương
- GV nhận xét tuyên dương
- Giáo viên nhận xét giờ học

- Dặn dò học sinh: 
	- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.

- HS xung phong tham gia chơi. 



	+  Chuẩn bị bài sau
	- HS lắng nghe.
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